
Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Hữu Nam 1994 261344582
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

2 Ung Thành Phương 1965 260536216
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

3 Phan Hữu Thành 1969 260643112
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

4 Nguyễn Thanh Hùng 1972 260640834
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

5 Trần Thanh Hùng 1964 260539454
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

6
Nguyễn Việt Quốc 

An
1976 260986113

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

7 Nguyễn Anh Dũng 1967 260513891
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

8 Nguyễn Nam 1955 250242185
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

9 Nguyễn Tráng Hùng 1966 260482684
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

10 Lê Thành Thái 1978 260820809
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

Tháng 04 năm 2020

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI THỊ TRẤN CHỢ LẦU, HUYỆN BẮC BÌNH
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11 Nguyễn Trọng Vân 1948 260523984
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

12 Huỳnh Công Đại 1972 260653277
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

13 Huỳnh Văn Sáu 1968 260935773
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

14 Nguyễn Tấn Thành 1975 260706715
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

15 Huỳnh Thái Tân 1960 260210672
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

16 Ngô Qúi Thọ 1967 260563027
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

17 Bùi Tâm 1965 260539360
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

18 Hoàng Thanh Dũng 1971 261054965
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

19 Nguyễn Văn Dũng 1960 260786153
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 Nguyễn Tình 1954 260786222
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

21 Nguyễn Hữu Cao 1960 260183986
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

22 Nguyễn Minh Quân 1974 260702053
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

23 Trần Anh Dũng 1965 260539568
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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24 Lê Thái Hiệp 1982 260888957
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

25 Nguyễn Phan Việt 1967 260539606
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

26 Đặng Phương Hùng 1961 260209638
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

27 Phan Minh Tâm 1962 260888489
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

28 Lý Đức An 1973 260702071
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

29 Trần Thị Ngọc Mai 1983 260949399
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

30 Nguyễn Thị Nhàn 1961 260210422
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

31
Nguyễn Thị Kim 

Phường
1978 260815608

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

32 Huỳnh Thị Hồng 1967 260536147
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

33 Nguyễn Thị Hạnh 1973 261322314
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

34 Nguyễn Thị Đào 1952 260192788
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

35 Nguyễn Thị Thủy 1983 260984948
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Diễm 1979 260820415
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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37 Trần Thị Kim Nguyệt 1973 264152138
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

38 Lý Thị Mỹ Phương 1976 260786192
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

39 Đinh Thị Thiện 1978 260854908
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

40 Phạm Thị Bính 1961 260536445
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

41 Đinh Thị Yến 1960 260019294
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

42 Nguyễn Thị Nga 1964
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

43 Huỳnh Thị Thu Hồng 1975 260786362
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

44
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1976 260786249

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

45 Võ Thị Hồng Yến 1975 260847320
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Lê Thị Thanh 1964 260523619
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

47
Trần Thị Ngọc

Nga
1988 261085005

KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

48 Huỳnh Thị Nguyệt 1968 260523679
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

49 Lê Thị Đức Thương 1974 260730921
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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50 Đoàn Thị Xuân 1982 260888906
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

51
Nguyễn Thị Minh 

Hồng
1968 260542017

KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

52 Nguyễn Thị Hiền 1983 260992315
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

53 Nguyễn Thị Lan 1975 260702060
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

HCN

54 Trương Thị Thủy 1978 260815734
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

55 Nguyễn Thị Thương 1971 260653200
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

56 Nguyễn Thị Ba 1948 260192108
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

57 Nguyễn Thị Phương 1969 260523927
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán nước sâm tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

58 Vũ Thị Kim Phượng 1955 260173610
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

Buôn bán nhỏ lẽ 

không có địa điểm 

cố định

bán bánh tráng tương 

tại KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

59
Huỳnh Thị Ngọc 

Hiếu
1991 261319166

KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

60
Trương Thị Minh 

Hòa
1998 261419655

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Thu ngân quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

61
Nguyễn Thị Khánh 

Vy
2001 261425516

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x
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62 Nguyễn Ngọc Toàn 1991 261204187
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ Nhà hàng 

Sông Hỷ tại KP Xuân 

An 2, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

63 Huỳnh Thị Thúy Vân 2004
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

64
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
2004

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

65 Phạm Thị Thu Ngân 1993 261267038
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

Hồng Hoa tại KP 

Xuân Hội, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

66 Phạm Ngọc Ái Trinh 2004
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

67 Nguyễn Thị Gái 1976 260786465
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

304 tại Kp Hiệp 

Phước, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

68 Phan Thị Kim Liên 2004 261427428
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

Hoa Giấy tại KP Xuân 

An 2, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

69 Trần Thị Thu 1967 260536089
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Louis 

tại KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

70 Phạm Thị Thêu 1966 260523762
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Thảo 

Nguyên tại KP Xuân 

Hội, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

71
Trương Thị Kim 

Ngọc
1985 261078684

KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

72 Huỳnh Thị Trang 1969 260539823
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

bán Bánh mì tại KP 

Xuân An 1, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

73
Nguyễn Thị Như 

Thường
1964 260536110

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phụ bán bánh xèo tại 

KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

74 Lê Thị Yến Phi 1989 261083472
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Buôn bán nhỏ lẽ 

không có địa điểm 

cố định

Bán rau câu dừa tại 

Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

75
Nguyễn Thị Kim 

Loan
1988 261085004

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh cuốn nóng 

tại KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

75.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 75 người; Số tiền: 75.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng./.

Tổng cộng: 75 người

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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